
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH THUẬN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:   47  /QĐ-UBND BÕ̀nh Thuâṇ, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

  
QUYẾT ĐỊNH                                                                                                                             

Về việc hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động  
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19;  

 Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;  

 Căn cứ Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 
ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một 
số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 
dịch COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND 
tỉnh Bình Thuận quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của UBND 
tỉnh Bình Thuận quy định về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 04/TTr-SLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không 
đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể như sau:  
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 - Tổng số đối tượng thụ hưởng: 92 người (trong đó, có 21 người lao động 
đang nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 
đồng/trường hợp). 

 - Tổng số tiền hỗ trợ: 364.320.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm sáu mươi bốn 
triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng). 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chṌnh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận:        KT. CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3;                   PHÓ CHỦ TỊCH 
- Chủ tic̣h, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 
 

 

           Nguyễn Minh 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Đặng Giang Hà 060192002643 6016012020
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2019
Không

Trường MG 

Phú Hài
X         4.710.000 

Đặng Giang Hà, 0110331905, Ngân 

hàng Đông Á, chi nhánh Bình 

Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

2 Võ Thị Thúy 334767755 6021615480
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2018
Không

Trường MG 

Phú Tài
        3.710.000 

Võ Thị Thúy, 61110000649691, 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam BIDV, chi nhánh 

Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021

3 Diệp Thị Tiến Minh 060182007315 6016003886
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2016
Không

Trường MG 

Phú Tài
        3.710.000 

Diệp Thị Tiến Minh, 

61110000649619, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021

4 Võ Thị Thu Hồng 060173001072 6008005402
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Xuân An
        3.710.000 

Võ Thị Thu Hồng, 0111370728, 

Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Bình 

Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

5 Võ Thị Khánh Thùy 261155446 7909258000
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Xuân An
        3.710.000 

Võ Thị Khánh Thùy, 

4801205092328, Ngân hàng 

Agribank, chi nhánh Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

(Kèm theo Quyết định số:   47   /QĐ-UBND ngày  07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

6 Lương Thị Ngọc Diễm 060191001803 6012005392
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường MG 

Lạc Đạo
        3.710.000 

Lương Thị Ngọc Diễm, 

61110000645228, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, chi nhánh Bình Thuận

Biên bản 

nghiệm thu 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

7 Huỳnh Thị Tươi 260510238 6011001057
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2019
Không

Trường TH 

Lạc Đạo
        3.710.000 

Huỳnh Thị Tươi, 050105591591, 

Ngân hàng Sacombank, chi nhánh 

Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021

8 Huỳnh Thị Bông 260758273 6021299892
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2017
Không

Trường TH 

Lạc Đạo
        3.710.000 

Huỳnh Thị Bông, 050105591710, 

Ngân hàng Sacombank, chi nhánh 

Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021

9 Nguyễn Quang Huy 260969213 9710636407
Xác định 

thời hạn

Tháng 

01/2021
Không

Công ty TNHH 

Biển Đông Mũi 

Né

X         4.710.000 

Nguyễn Quang Huy, 

0621000475408, Ngân hàng CP 

Ngoại Thương Việt Nam 

Vietcombank, chi nhánh Bình 

Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/08/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

10 Trần Quốc Bảo 260925054 4605000329
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2019
Không

Công ty CP 

TMDL Dốc Đá 

Phú Hài

X         4.710.000 

Trần Quốc Bảo, 0071003664576, 

Ngân hàng CP Ngoại Thương Việt 

Nam Vietcombank, chi nhánh Bình 

Thuận 

Quyết định thôi 

việc từ 

01/08/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

11 Võ Thị Tuyết Trinh 060184001169 9709010712
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2019
Không

Trường TH 

Hưng Long 2
        3.710.000 

Võ Thị Tuyết Trinh, 

109002390618, Ngân hàng Công 

Thương Việt Nam Vietinbank, chi 

nhánh Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

12 Châu Thị Loan 060189009963 6009006110
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2009

tháng 

05/2021

Trường TH 

Hưng Long 2
        3.710.000 

Châu Thị Loan, 105868827583, 

Ngân hàng Công Thương Việt Nam 

Vietinbank, chi nhánh Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

13 Trần Thị Ngọc Thúy 060188003182 6014003724
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2019
Không

Trường TH 

Hưng Long 2
        3.710.000 

Trần Thị Ngọc Thúy, 

107001608936, Ngân hàng Công 

Thương Việt Nam Vietinbank, chi 

nhánh Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 30/05/2021

14 Nguyễn Thị Ngàn 260850562 6016012060
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2019
Không

Trường TH 

Hưng Long 2
        3.710.000 

Nguyễn Thị Ngàn, 107003425410, 

Ngân hàng Công Thương Việt Nam 

Vietinbank, chi nhánh Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 30/05/2021

15 Nguyễn Thị Thơm 060188001665 6010001222
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Bình Hưng
        3.710.000 

Nguyễn Thị Thơm, 

4803215009302, Ngân hàng 

Agribank, chi nhánh Nam Phan 

Thiết

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021

16 Phan Thị Thúy Vân 261055220 6008001279
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Phong Nẫm
        3.710.000 

Phan Thị Thúy Vân, 

61110000657889, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

17 Lê Huỳnh Thị Nhàng 261254734 6016003897
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2016
Không

Trường TH 

Phú Thủy 1
X         4.710.000 

Lê Huỳnh Thị Nhàng, 

4803215003726, Ngân hàng 

Agribank, chi nhánh Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

18 Lý Thị Trúc Đào 060192000613 6020676598
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2018
Không

Trường TH 

Phú Thủy 1
X         4.710.000 

Lý Thị Trúc Đào, 4803215005540, 

Ngân hàng Agribank, chi nhánh 

Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

19
Huyền Tôn Nữ Thụy 

Miên
261627078 6016015021

Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2019

Tháng 

05/2021

Trường TH 

Phú Thủy 2
        3.710.000 

Huyền Tôn Nữ Thụy Miên, 

108870542527, Ngân hàng Công 

Thương Việt Nam Vietinbank, CN 

Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

20
Lê Nguyễn Thùy Tường 

Vi
260638267 6020098263

Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2018

Tháng 

05/2021

Trường TH 

Phú Thủy 2
        3.710.000 

Lê Nguyễn Thùy Tường Vi, 

108868827417, Ngân hàng Công 

Thương Việt Nam Vietinbank, chi 

nhánh Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

21 Huỳnh Thị Thu Trinh 260827962 6020187391
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020

Tháng 

05/2021

Trường TH 

Phú Thủy 2
        3.710.000 

Huỳnh Thị Thu Trinh, 

109872156703, Ngân hàng Công 

Thương Việt Nam Vietinbank, chi 

nhánh Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

22 Nguyễn Thị Liên 261474069 6020831814
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020

Tháng 

05/2021

Trường TH 

Phú Thủy 2
X         4.710.000 

Nguyễn Thị Liên, 101872144618, 

Ngân hàng Công Thương Việt Nam 

Vietinbank, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

23 Nguyễn Đỗ Trúc Vy 261571854 6020063313
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020

Tháng 

05/2021

Trường TH 

Phú Thủy 2
X         4.710.000 

Nguyễn Đỗ Trúc Vy, 

102872119080, Ngân hàng Công 

Thương Việt Nam Vietinbank, chi 

nhánh Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

24 Lê Thị Y Bình 060188001678 6010008281
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Tuyên Quang
X         4.710.000 

Lê Thị Y Bình, 61110000565548, 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam BIDV, chi nhánh 

Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

25 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 261268602 6013007546
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Phong Nẫm
X         5.710.000 

Nguyễn Thị Ngọc Oanh, 

1021332338, Ngân hàng CP Ngoại 

Thương Việt Nam Vietcombank, 

chi nhánh Bình Thuận 

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 02 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

26 Lê Thị Anh Đào 060185005808 6014003845
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Phú Thủy 1
        3.710.000 

Lê Thị Anh Đào, 4803215003936, 

Ngân hàng Agribank, chi nhánh 

Nam Phan Thiết

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

27 Huỳnh Thị Hà 260491229 6020162897
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Phú Thủy 1
        3.710.000 

Huỳnh Thị Hà, 4803205066729, 

Ngân hàng Agribank, chi nhánh 

Nam Phan Thiết

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

28 Đỗ Thị Dung 174816008 6015010917
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Phú Thủy 1
X         4.710.000 

Đỗ Thị Dung, 4803215003784, 

Ngân hàng Agribank, chi nhánh 

Nam Phan Thiết

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 

thai kỳ tháng 

thứ 8

29 Trần Huỳnh Trân 261384901 6021432535
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Phú Thủy 1
        3.710.000 

Trần Huỳnh Trân, 4803215004951, 

Ngân hàng Agribank, chi nhánh 

Nam Phan Thiết

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

30 Trần Thị Bảo Vy 260715032 4606001510
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Phú Thủy 1
        3.710.000 

Trần Thị Bảo Vy, 4803215004026, 

Ngân hàng Agribank, chi nhánh 

Nam Phan Thiết

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

31 Nguyễn Thị Thanh Tâm 261152105 6020644250
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Phú Thủy 1
X         4.710.000 

Nguyễn Thị Thanh Tâm, 

4803215005557, Ngân hàng 

Agribank, CN Nam Phan Thiết

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

32 Nguyễn Thị Thu Thảo 260882064 6020718974
Xác định 

thời hạn

Tháng 

11/2020
Không

Trường TH 

Phú Thủy 1
        3.710.000 

Nguyễn Thị Thu Thảo, 

4803215009390, Ngân hàng 

Agribank, CN Nam Phan Thiết

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

33 Nguyễn Thanh Thảo 060180000844 6020157113
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Xuân An
        3.710.000 

Nguyễn Thanh Thảo, 0111370723, 

Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Bình 

Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

34 Đỗ Thị Hồng 260863263 6020079283
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Xuân An
        3.710.000 

Đỗ Thị Hồng, 0111370737, Ngân 

hàng Đông Á, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

35 Nguyễn Thị Bích Phượng 060191015583 6020209461
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Xuân An
        3.710.000 

Nguyễn Thị Bích Phượng, 

0111370729, Ngân hàng Đông Á, 

chi nhánh Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

36 Nguyễn Thị Phương Thúy 260974900 6011011171
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mầm 

Non Lạc Đạo
        3.710.000 

Nguyễn Thị Phương Thúy, 

61110000656479, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, chi nhánh Bình Thuận

Quyết định 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

37 Huỳnh Trương Trinh 261404674 6015006049
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Tuyên Quang
X         4.710.000 

Huỳnh Trương Trinh, 

4800215053610, Ngân hàng 

Agribank, chi nhánh Bình Thuận

Quyết định 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

38 Bùi Ngọc Thanh Thủy 260830890 6015003962
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Bình Hưng
        3.710.000 

Bùi Ngọc Thanh Thủy, 

4803215004271, Ngân hàng 

Agribank, chi nhánh Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021

39 Nguyễn Thị Hòa 261556976 6015003964
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Bình Hưng
        3.710.000 

Nguyễn Thị Hòa, 4803215004170, 

Ngân hàng Agribank, chi nhánh 

Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

40
Dương Nguyễn Hồng 

Loan
261102124 6016014463

Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Phong Nẫm
X         4.710.000 

Dương Nguyễn Hồng Loan, 

61110000466100, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

41 Phạm Thị Chiêu Sa 060183001616 6008002480
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Phong Nẫm
X         4.710.000 

Phạm Thị Chiêu Sa, 

61110000658138, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

42 Nguyễn Thị Hiền 260805408 6020955585
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Bình Hưng
        3.710.000 

Nguyễn Thị Hiền, 4803215009360, 

Ngân hàng Agribank, CN Nam 

Phan Thiết

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021

43 Võ Trần Mỹ Thể 260610187 6021586181
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Bình Hưng
        3.710.000 

Võ Trần Mỹ Thể, 4803215005636, 

Ngân hàng Agribank, chi nhánh 

Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021

44 Nguyễn Thụy Trúc Lan 260853120 6021316180
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Long
        3.710.000 

Nguyễn Thụy Trúc Lan, 

61110000515349, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021

45 Mai Thảo Hồng Trâm 261157621 6021382180
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Long
        3.710.000 

Mai Thảo Hồng Trâm, 

61110000560659, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021

46 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 060179001301 6020191538
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Long
X         5.710.000 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp, 

61110000650541, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021 ; 

02 con đẻ chưa 

đủ 06 tuổi

47 Phù Thị Kim Loan 261280750 6020675075
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Long
        3.710.000 

Phù Thị Kim Loan, 

61110000665794, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

48 Trương Thị Kim Quyên 261173084 6011006558
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Long
        3.710.000 

Trương Thị Kim Quyên, 

61110000393208, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021

49 Trịnh Thị Hồng Phượng 261078133 4607009630
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Long
        3.710.000 

Trịnh Thụ Hồng Phượng, 

61110000651003, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV,CN Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021

50 Nguyễn Thị Thúy Hương 060183001927 6012000398
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Nghĩa
        3.710.000 

Nguyễn Thị Thúy Hương, 

61110000695597, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định v/v 

thanh lý hợp 

đồng từ 

01/06/2021

51 Nguyễn Thị Tuyết An 260694080 4602004317
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Nghĩa
        3.710.000 

Nguyễn Thị Tuyết An, 

61110000360196, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định v/v 

thanh lý hợp 

đồng từ 

01/06/2021

52 Đặng Thị Thu Vân 260793317 6020118672
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Thắng 2
        3.710.000 

Đặng Thị Thu Vân, 107868915779, 

Ngân hàng Công Thương Việt Nam 

Vietinbank, chi nhánh Bình Thuận

Quyết định 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021

53 Nguyễn Thị Thuận 060176000297 6012009562
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Thắng 2
        3.710.000 

Nguyễn Thị Thuận, 107002849940, 

Ngân hàng Công Thương Việt Nam 

Vietinbank, CN Bình Thuận

Quyết định 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

54 Nguyễn Thị Thùy Dương 060176005019 6012009563
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Thắng 2
        3.710.000 

Nguyễn Thị Thùy Dương, 

108874731921, Ngân hàng Công 

Thương Việt Nam Vietinbank, chi 

nhánh Phan Thiết

Quyết định 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021

55 Huỳnh Thị Xuân Liên 060180010144 6014002430
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Thắng 2
        3.710.000 

Huỳnh Thị Xuân Liên, 

103006716472, Ngân hàng Công 

Thương Việt Nam Vietinbank, chi 

nhánh Bình Thuận

Quyết định 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021

56 Đặng Thị Linh Giang 261165404 6010006663
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Thắng 2
        3.710.000 

Đặng Thị Linh Giang, 

104006622292, Ngân hàng Công 

Thương Việt Nam Vietinbank, chi 

nhánh Bình Thuận

Quyết định 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021

57 Lê Thị Thùy Nga 260796561 6010006155
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Thắng 2
        3.710.000 

Lê Thị Thùy Nga, 106002849938, 

Ngân hàng Công Thương Việt Nam 

Vietinbank, CN Bình Thuận

Quyết định 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021

58 Lê Thị Nhàn 040178013741 4607003317
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Thắng 2
        3.710.000 

Lê Thị Nhàn, 102002849945, Ngân 

hàng Công Thương Việt Nam 

Vietinbank, CN Bình Thuận

Quyết định 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021

59 Đỗ Thị Lần 060177001259 6020168954
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Thắng 2
        3.710.000 

Đỗ Thị Lần, 109868880471, Ngân 

hàng Công Thương Việt Nam 

Vietinbank, chi nhánh Bình Thuận

Quyết định 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

60
Nguyễn Thị Phương 

Nhung
058188006465 6020807809

Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Thắng 2
X         4.710.000 

Nguyễn Thị Phương Nhung, 

105868908026, Ngân hàng Công 

Thương Việt Nam Vietinbank, chi 

nhánh Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021; 

01 con đẻ chưa 

đủ 06 tuổi

61 Lý Thùy Trinh 060182001840 6020104544
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Đức Thắng 2
X         4.710.000 

Lý Thùy Trinh, 103868310508, 

Ngân hàng Công Thương Việt Nam 

Vietinbank, CN Bình Thuận

HĐLĐ hết hạn 

từ 31/05/2021; 

01 con đẻ chưa 

đủ 06 tuổi

62 Nguyễn Thị Yến Phương 060196011089 6020194656
Xác định 

thời hạn

Tháng 

03/2021
Không

Mẫu Giáo 

Thanh Hương
        3.710.000 

Nguyễn Thị Yến Phương, 

101874250306, Ngân hàng Công 

Thương Việt Nam Vietinbank, chi 

nhánh Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

20/05/2021

63 Nguyễn Thị Hiền Lương 260700521 6014003532
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường TH 

Tuyên Quang
        3.710.000 

Nguyễn Thị Hiền Lương; 

4800215053531; Ngân hàng 

Agribank - CN Bình Thuận

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021

64 Nguyễn Thị Kiều 260781161 6014011150
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường TH 

Tuyên Quang
        3.710.000 

Nguyễn Thị Kiều; 

61110000565441; Ngân hàng 

BIDV - CN Bình Thuận

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021

65 Phạm Thị Thái Hương '060180002991 6020027993
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường TH 

Tuyên Quang
        3.710.000 

Phạm Thị Thái Hương; 

4800215053548; Ngân hàng 

Agribank - CN Bình Thuận

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

66 Đặng Thị Hoa 260795822 6021615518
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường TH 

Tuyên Quang
        3.710.000 

Đặng Thị Hoa; 4800215053741; 

Ngân hàng Agribank - CN Bình 

Thuận

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021

67 Trần Thị Thu Nhi '060177006103 6021249012
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường TH 

Tuyên Quang
        3.710.000 

Trần Thị Thu Nhi; 4800215053764; 

Ngân hàng Agribank - CN Bình 

Thuận

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021

68 Phương Ngọc Bình '060172001012 6009009122
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường TH 

Tuyên Quang
        3.710.000 

Phương Ngọc Bình; 

4800215053691; Ngân hàng 

Agribank - CN Bình Thuận

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021

69 Huỳnh Thị Kim Oanh 261532282 6021615515
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường TH 

Tuyên Quang
        3.710.000 

Huỳnh Thị Kim Oanh; 

4800215053758; Ngân hàng 

Agribank - CN Bình Thuận

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021

70 Phan Đỗ Thùy Dương 260571512 0206115779
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường TH 

Tuyên Quang
        3.710.000 

Phan Đỗ Thùy Dương; 

4800215053423; Ngân hàng 

Agribank - CN Bình Thuận

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021

71 Nguyễn Thùy Linh 261161341 6015010544
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường TH 

Tuyên Quang
X         4.710.000 

Nguyễn Thùy Linh; 

4800215053446; Ngân hàng 

Agribank - CN Bình Thuận

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

72 Nguyễn Thị Hiền '038180014755 6010001888
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Nguyễn Thị Hiền; 4801215016181; 

Ngân hàng Agribank - CN Phan 

Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

73 Ngô Thị Hoa 260699720 6010006766
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Ngô Thị Hoa; 4801215016202; 

Ngân hàng Agribank - CN Phan 

Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

74 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 260880038 6011010982
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Nguyễn Thị Ngọc Thủy; 

4800205139495; Ngân hàng 

Agribank - CN Bình Thuận

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

75 Nguyễn Thị Thanh Vân '060179009452 6008007669
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Nguyễn Thị Thanh Vân; 

4801215016412; Ngân hàng 

Agribank - CN Phan Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

76 Nguyễn Thị Tuyền 260880204 6020011663
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Nguyễn Thị Tuyền; 

4801215018896; Ngân hàng 

Agribank - CN Phan Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

77 Nguyễn Thị Kim Phượng '060172000256 6009003172
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Nguyễn Thị Kim Phượng; 

4801215016277; Ngân hàng 

Agribank - CN Phan Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

78 Từ Thị Hòa Trâm '060179001399 6015003991
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Từ Thị Hòa Trâm; 4801215016362; 

Ngân hàng Agribank - CN Phan 

Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

79 Hồ Thị Như Trúc 260833438 6010001886
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Hồ Thị Như Trúc; 4801215016123; 

Ngân hàng Agribank - CN Phan 

Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

80 Trần Minh Ngọc 261205646 6011013085
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Trần Minh Ngọc; 4801215018850; 

Ngân hàng Agribank - CN Phan 

Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

81 Phạm Thị Kim Thư '060173000351 6010001884
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Phạm Thị Kim Thư; 

4801215016231; Ngân hàng 

Agribank - CN Phan Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

82 Nguyễn Thị Gái 260650597 6009003176
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Nguyễn Thị Gái; 4801215016248; 

Ngân hàng Agribank - CN Phan 

Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

83 Huỳnh Phan Anh Uyên '060175000440 4606001830
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Huỳnh Phan Anh Uyên; 

4801215016198; Ngân hàng 

Agribank - CN Phan Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

84 Nguyễn Thị Dậu 261320688 6013000275
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Nguyễn Thị Dậu; 4801205164681; 

Ngân hàng Agribank - CN Phan 

Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

85 Nguyễn Thị Anh Thư 261346601 6016004000
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Phú Tài
        3.710.000 

Nguyễn Thị Anh Thư; 

4801215017631; Ngân hàng 

Agribank - CN Phan Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

31/05/2021

86 Đinh Quốc Hải 261295774 6020243389
xác định 

thời hạn

tháng 

04/2021
không 

Công Ty 

TNHH DL 

Thiên An Bình 

Thuận

        3.710.000 

Đinh Quốc Hải; 19036662805012; 

Ngân hàng Techcombank - CN 

Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

87 Nguyễn Thị Định 261385401 6016001929
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Công Ty 

TNHH Hoàng 

Uyển

X         4.710.000 

Nguyễn Thị Định; 050056878200; 

Ngân hàng Sacombank - CN Bình 

Thuận

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/09/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

88 Trần Thị Ngọc Dung 060189006168 6009004349
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Công Ty 

TNHH Hoàng 

Uyển

        3.710.000 

Trần Thị Ngọc Dung; 

4800205241910; Ngân hàng 

Agribank - CN Phan Thiết

Quyết định v/v 

chấm dứt 

HĐLĐ từ 

01/09/2021

89 Nguyễn Minh Châu 060083002311 6016014764
xác định 

thời hạn

tháng 

02/2021
không 

Công Ty 

TNHH Bốn 

Mùa

        3.710.000 

Nguyễn Minh Châu; 

61110000641563; Ngân hàng 

BIDV- CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

10/07/2021



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

90 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 060192001008 9115013821
xác định 

thời hạn

tháng 

05/2021
không 

Công Ty CP 

Huỳnh Gia 

Huy

X         4.710.000 

Nguyễn Thị Mỹ Hằng; 

0441000650717; Ngân hàng 

Vietcombank - CN Tân Bình, 

TPHCM

Quyết định thôi 

việc từ 

14/10/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

91 Lê Thị Cẩm Vân 261089880 6009002898
xác định 

thời hạn

tháng 

04/2021
không 

Công ty TNHH 

TVGDĐT 

ECO 

ENGLISH

        3.710.000 

Lê Thị Cẩm Vân; 

61110000180190; Ngân hàng 

BIDV- CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

10/09/2021

92 Nguyễn Thị Nhật Thảo 312545730 7913154368
xác định 

thời hạn

tháng 

11/2020
không 

Công Ty CP 

TMDL Dốc đá 

Phú Hài

X         4.710.000 

Nguyễn Thị Nhật Thảo; 

1012867634; Ngân hàng 

Vietcombank - CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/07/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

             -       364.320.000 

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 11)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 92 người ; Số tiền: 364.320.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng. 

Tổng cộng




